
Mầm 

non
Địa lý

Kĩ thuật 

NN
Mĩ thuật

GD thể 

chất
Tiểu học TPT

1 Trường MN Phú Hiệp 1

2 Trường MN Ánh Dương 2

2 Trường MN Phú Thành B 1

3 Trường Tiểu học An Hòa 1 1 1

4 Trường Tiểu học An Hòa 2 2 2

5 Trường Tiểu học An Long 1 5 5

6 Trường Tiểu học An Long 2 2 2

7 Trường Tiểu học Phú Ninh 1 4 4

8 Trường Tiểu học Phú Ninh 2 2 2

9 Trường Tiểu học Phú Thành A1 1 1

10 Trường Tiểu học Phú Thành A2 1 1

11 Trường Tiểu học Phú Thành B 2 1 3

12 Trường Tiểu học Phú Thọ 3 1 4

13 Trường Tiểu học Phú Đức 4 4

14 Trường Tiểu học Phú Hiệp 1 1 1 2

15 Trường Tiểu học Phú Hiệp 2 1 1 2

16 Trường Tiểu học Tân Công Sính 1 5 6

17 Trường THCS Tân Công Sính 1 1 2

4 - 1 3 3 32 2 41 TỔNG CỘNG

Số TT Ghi chú

Phụ lục 1: CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN THUYÊN CHUYỂN NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 499/TB-HĐXCCT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng xét chuyển công tác viên chức ngành Giáo dục năm 2022)

________________________

Tổng 

chỉ tiêu
Đơn vị

Chỉ tiêu (nhu cầu) giáo viên theo môn
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